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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh; 
Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La thông qua Đề án “Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 508/TTr-STTTT ngày 13 tháng 7 năm 2015,
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ĐỀ ÁN

Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV)

trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020

(Ban hành kèm theo quyết định số 1562/QĐ-UBND

ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003. 
Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999.
Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020; Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg.
Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh.
Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 tháng 2015 của HĐND về thông qua Đề án “Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020”.

II. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TỈNH SƠN LA

1. Điều kiện tự nhiên

a) Về vị trí địa lý

Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên là 14.174,44 km2, chiếm 4,27% tổng diện tích cả nước, đứng thứ 3 trong số 63 tỉnh thành phố trong cả nước. 

Tọa độ địa lý: 21o15' - 21o31' độ vĩ Bắc; 103o45' - 104o00' độ kinh Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Yên Bái, Lai Châu; phía Đông giáp tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình; phía Tây giáp tỉnh Điện Biên; phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và nước cộng hòa dân chủ nhân Lào. Có chung đường biên giới Việt Nam - Lào dài 250 km (có 17 xã, 308 bản biên giới). Có chiều dài giáp ranh với các tỉnh khác là 628 km.

Tỉnh Sơn La nằm trên trục quốc lộ 6 (Hà Nội - Sơn La - Điện Biên), cách Thủ đô Hà Nội 320 km, là một tỉnh nằm sâu trong nội địa, có 02 cửa khẩu quốc gia với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Cửa khẩu Chiềng Khương, Lóng Sập).

Sơn La có 01 thành phố và 11 huyện: Thành phố Sơn La: 7 phường và 5 xã; huyện Quỳnh Nhai: 11 xã; huyện Mường La: 01 thị trấn và 15 xã; huyện Thuận Châu: 01 thị trấn và 28 xã; huyện Phù Yên: 01 thị trấn và 26 xã; huyện Bắc Yên: 01 thị trấn và 15 xã; huyện Mai Sơn: 01 thị trấn và 21 xã; huyện Sông Mã 01 thị trấn và 18 xã; huyện Yên Châu: 01 thị trấn và 14 xã; huyện Mộc Châu: 02 thị trấn và 13 xã; huyện Sốp Cộp: 8 xã; huyện Vân Hồ: 14 xã. (toàn tỉnh có 204 đơn vị cấp xã, gồm 7 phường, 9 thị trấn và 188 xã). 

b) Về địa hình

Sơn La có độ cao trung bình 600 - 700 m so với mực nước biển. Địa hình của Sơn La bị chia cắt và tạo thành ba vùng sinh thái: Vùng trục quốc lộ 6, vùng lòng hồ Sông Đà và vùng cao biên giới. Riêng hai cao nguyên lớn Mộc Châu (độ cao trung bình 1.050 m so với mực nước biển) và cao nguyên Nà Sản (độ cao trung bình 800 m so với mực nước biển) chạy dọc theo trục Quốc lộ 6 là những địa hình tương đối bằng phẳng, còn lại đều bị chia cắt bởi những dẫy núi theo chiều thẳng đứng khá mạnh và sâu tạo nên nét đặc trưng cho địa hình Sơn La. 

c) Về khí hậu

Sơn La có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, mùa đông khô lạnh, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều. Địa hình bị chia cắt sâu, mạnh và hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu. Những năm gần đây nhiệt độ không khí trung bình/năm có xu hướng tăng hơn 20 năm trước đây, độ ẩm không khí trung bình năm cũng giảm. 

d) Về giao thông 

Tính đến ngày 31 năm 12 năm 2014 mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 9.880 km đường bộ và 314 km đường sông.

- Hệ thống đường bộ: Đường Quốc lộ bao gồm 7 tuyến với tổng chiều dài 647 km: Quốc lộ 6: (Địa phận tỉnh Sơn La Nà Bai - Đèo Pha Đin) dài 207 km; Quốc lộ 37: (Địa phận tỉnh Sơn La đèo Lũng Lô - Cò Nòi) dài 107 km; Quốc lộ 43: (Gia Phù - Lóng Sập) dài 112 km; Quốc lộ 279: (Cáp Na - Mường Giàng - Minh Thắng) dài 55 km; Quốc lộ 32B: Ngả 2 (Thu Cúc) - Mường Cơi (Phù Yên) dài 11 km; Quốc lộ 4G: (Sơn La - Sông Mã - Sốp cộp) dài 122 km (được Bộ giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2011); Quốc lộ 6B: (Thị tứ Tông Lạnh, Thuận Châu - Phiêng Lanh, Quỳnh Nhai) dài 33 km (phê duyệt tại Quyết định số 2653/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 7 năm 2014).
Đường tỉnh lộ bao gồm 17 tuyến với chiều dài 924 km.

Đường huyện bao gồm 105 tuyến với chiều dài 1.968 km.

Đường xã bao gồm 1.480 tuyến với chiều dài 5.916 km.

Đường đô thị gồm 238 tuyến với chiều dài 143 km.

Đường chuyên dùng gồm 25 tuyến với 282 km chiều dài.

Đường dân sinh có khoảng 5.400 km ôtô không đi được, phần lớn là đường đất và chỉ khai thác được vào mùa khô. Hiện toàn tỉnh còn 49 xã/204 xã, phường, thị trấn chưa mở thông đường ôtô đến trung tâm xã.

- Hệ thống đường sông: Sông Đà dài 234 km (lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình và lòng hồ thuỷ điện Sơn La). Sông Mã dài 80 km. Hạ tầng đường thuỷ các tuyến sông cơ bản chưa được đầu tư xây dựng, chưa kết nối đường bộ với đường thuỷ; tuyến Sông Mã nhiều ghềnh thác, mực nước hồ thủy điện Hoà Bình, Sơn La biến thiên theo mùa nên hiệu quả khai thác còn thấp.

e) Về dân số

Theo thống kê về diện tích, dân số và mật độ dân số đến năm 2014, dân số của tỉnh Sơn La là 1.169.640 người và mật độ dân số trung bình là 82 người/km2.

Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 54%, dân tộc Kinh 18%, dân tộc Mông 12%, dân tộc Mường 8,4%, dân tộc Dao 2,5%, còn lại là các dân tộc: Khơ Mú, Xinh Mun; Kháng, La Ha, Lào, Tày và Hoa.
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Bản đồ hành chính tỉnh Sơn La
2. Đặc điểm kinh tế

- Những lĩnh vực kinh tế lợi thế:
Nằm ở vị trí đầu nguồn của hai con sông lớn: Sông Đà và Sông Mã. Sơn La không chỉ là địa bàn phòng hộ xung yếu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ và hai công trình thuỷ điện lớn nhất nước, mà còn là địa bàn có tiềm năng, lợi thế để phát triển rừng nguyên liệu, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản.

Ngoài tiềm năng để phát triển một số cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc ăn cỏ, phát triển rừng nguyên liệu, Sơn La còn có nhiều lợi thế để phát triển nhiều loại cây, con khác có giá trị kinh tế cao như dâu tằm, cà phê, chè, rau sạch, hoa, cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thú quý hiếm với quy mô công nghiệp. Mỗi năm, Sơn La thu hoạch từ 18 - 20 vạn tấn ngô, đậu tương, là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.

Tiềm năng phát triển của sản phẩm nông - lâm nghiệp, hàng hoá như trên là tiền đề để Sơn La có thể phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến nông - lâm sản như chế biến chè, sữa, cà phê, tơ tằm, thịt, giấy, thức ăn gia súc…, tham gia vào thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tiềm năng du lịch: 

Sơn La nơi có nhiều điểm đến hấp dẫn dành cho du khách. Nổi bật, phải kể đến di tích lịch sử Bảo tàng và Nhà ngục Sơn La trên đồi Khau Cả; khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu; Di tích lịch sử Văn bia vua Lê Thái Tông trên hang Thẳm Ké tại thành phố Sơn La. Công trình thủy điện Sơn La tạo tiềm năng mới cho Sơn La hội nhập; hình thành và phát triển thêm hệ thống dịch vụ. Suối nước nóng Bản Mòng (Hua La) đang trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn của tour du lịch đưa đón khách đến với Sơn La.

Theo quy hoạch của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sơn La nằm trong tour du lịch vùng Tây Bắc, Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai và là cửa ngõ sang các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Mặt khác, được thiên nhiên ưu đãi với những vùng sinh thái đa dạng, cao nguyên Mộc Châu, vùng đất có tiểu khí hậu cận ôn đới, Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, các di tích lịch sử, hang động kỳ thú, vùng hồ sông Đà; với 12 dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có những sắc thái, những phong tục tập quán, nếp sống khác nhau đây là những tiềm năng lớn để phát triển du lịch.

Trong những năm qua kinh tế của tỉnh đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa; các ngành thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế…, tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, nhu cầu về thông tin ngày càng tăng. Thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tạo ra cơ hội mới cho Sơn La phát triển.

III. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Kênh truyền hình Sơn La với nội dung thời sự chính trị tổng hợp và chuyên đề là chương trình chính thống quan trọng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La. Hàng năm, ngân sách Nhà nước đã phải đầu tư kinh phí không nhỏ để phát triển và duy trì hoạt động của các trạm phát lại truyền hình trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình chia cắt, phức tạp nên diện phủ sóng còn hạn chế, đặc biệt là đối với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được xem kênh truyền hình Sơn La. 

Để phủ sóng kênh truyền hình Sơn La tới 100% số hộ dân trong toàn tỉnh, giải pháp có hiệu quả nhất hiện nay là thực hiện phát sóng trên vệ tinh. Phát sóng kênh truyền hình Sơn La trên vệ tinh là hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xu hướng của thế giới. 

Lợi thế của giải pháp phát sóng trên vệ tinh được phân tích cụ thể theo bảng dưới đây:
	STT
	Công nghệ
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	1
	Phát sóng mặt đất công nghệ analog
	- Phổ biến nhất.

- Giá thành thiết bị tương đối rẻ.

- Người dân không cần đầu tư nhiều (chỉ TV và anten).
	- Chất lượng tín hiệu giảm theo khoảng cách; Chất lượng tín hiệu giảm trong mưa; Ảnh hưởng nhiều theo địa hình, địa lý (vị trí xa Đài phát thì không thu được; vùng lõm, vùng núi bị che khuất không thu được).

- Số lượng chương trình phát trên 1 kênh sóng ít, chiếm nhiều tài nguyên tần số: 1 chương trình cần 1 kênh sóng 8Mhz

	2
	Phát sóng mặt đất công nghệ truyền hình kỹ thuật số
	- Độ sắc nét của hình ảnh cao hơn analog.

- Một kênh truyền hình số ghép được nhiều chương trình (thông thường là 8 chương trình) nên tiết kiệm được tần số.
	- Chất lượng tín hiệu ít bị ảnh hưởng bởi khoảng cách nhưng ảnh hưởng nhiều theo địa hình, địa lý (xa không thu được; vùng lõm, vùng núi bị che khuất không thu được); Chất lượng tín hiệu giảm trong mưa (có thể mất hình); Giá thành thiết bị cao.

- Người dân cần đầu tư thêm Set-top-box để thu chương trình.


	3
	Truyền hình cáp
	- Chất lượng tín hiệu tương đối ổn định.

- Có thể triển khai thêm các dịch vụ cộng thêm.

- Chương trình phong phú, đa dạng.
	Chỉ phổ biến ở các thành phố lớn do chi phí tăng cao với khoảng cách xa; tín hiệu có thể mất nếu cúp điện trên đường truyền; chi phí hàng tháng cho người dân; giá thành thiết bị tương đối.

	4
	Truyền hình qua vệ tinh
	- Độ sắc nét của hình ảnh cao hơn analog; không phụ thuộc khoảng cách, địa lý, địa hình do vậy là phương án tốt nhất để xoá các điểm tối, vùng sâu, vùng xa; mức tín hiệu thu được gần như nhau trên toàn Việt Nam. Đây là phương thức duy nhất có thể đưa chương trình của Đài đi khắp cả nước;  thẩm mỹ cho đô thị do chảo anten thu nhỏ, gọn. Không còn anten yagi trên nóc nhà như truyền hình mặt đất cũng như dây cáp kéo ngoài cột điện như truyền hình cáp.
	- Chất lượng tín hiệu giảm trong mưa (có thể mất hình).

- Người dân cần đầu tư thêm Set-top-box và chảo anten parabol để thu chương trình.

- Phát sinh thêm chi phí thuê băng thông vệ tinh cho nhà Đài.




Hiện nay, hầu hết Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh trên phạm vi cả nước đã phát sóng kênh truyền hình qua vệ tinh Vinasat-1 bao gồm: Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắc Lắc, Đồng Nai Bình Phước, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng tàu, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long... Vì vậy phát sóng kênh truyền hình Sơn La trên vệ tinh là hòa chung với xu thế phát triển của cả nước. Vì vậy, phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La qua vệ tinh Vinasat-1 là rất cần thiết và cần sớm được thực hiện.

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, KẾ HOẠCH, 
NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. THỰC TRẠNG ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH SƠN LA VÀ DIỆN PHỦ SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SƠN LA

1. Thực trạng Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

a) Về tổ chức bộ máy 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. Hiện nay, cơ cấu tổ chức có Ban Giám đốc và 9 phòng chuyên môn (phòng Thời sự, phòng Biên tập, phòng Chuyên đề, phòng Văn nghệ và Giải trí, phòng Biên tập tiếng Dân tộc, phòng Kỹ thuật và Công nghệ, phòng Kỹ thuật truyền dẫn Phát sóng, phòng Kế hoạch Tài vụ, phòng Tổ chức và Hành chính).
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La hiện có 95 cán bộ, viên chức. Năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức: Trình độ Đại học báo chí hiện có 29 người, Đại học các chuyên ngành Điện tử viễn thông và chuyên ngành khác 33 người, Thạc sỹ chuyên ngành sư phạm, báo chí, Điện tử viễn thông hiện có 03 người; Cao đẳng báo chí có 05 người, Cao đẳng điện tử viễn thông 01 người, Trung cấp, công nhân kỹ thuật phát thanh và truyền hình hiện có 19, cơ bản mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao trong điều kiện hiện tại. 

Để nâng cao chất lượng, thời lượng sản xuất các chương trình truyền hình đáp ứng yêu cầu phát sóng trên vệ tinh trong thời gian tới cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn cao cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

b) Về nội dung chương trình phát sóng

Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Luật Báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.   

Chương trình truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La được phát trên kênh (STV), hiện đang thực hiện thời lượng phát sóng 16 giờ/ngày; trong đó, thời lượng phát sóng chương trình tự sản xuất là 7 giờ/ngày (thời lượng chương trình tự sản xuất là 3,5 h/ngày, phát 2 lần trong ngày), bao gồm các thể loại như: Thời sự, phóng sự tài liệu, văn nghệ, khoa giáo, các chương trình giải trí v.v..., với 3 ngôn ngữ tiếng phổ thông, tiếng Thái, tiếng Mông. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La đã phối hợp, trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và các Đài địa phương trong cả nước nhằm nâng cao chất lượng thời lượng, nội dung, chương trình truyền hình của tỉnh.

c) Về cơ sở vật chất, kỹ thuật và diện phủ sóng

- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật

+ Về truyền dẫn phát sóng

Hệ thống máy phát sóng phát thanh công nghệ analog: Hiện đang sử dụng Máy phát thanh AM, công suất 50 KW, tần số 828 KHZ phát chương trình Phát thanh Sơn La; Máy phát thanh FM, công suất 2 KW, tần số 96 MHZ chương trình Phát thanh Sơn La + VOV1 + VOV3.   

Hệ thống máy phát sóng truyền hình công nghệ analog: Hiện đang sử dụng Máy phát 1 KW kênh 6 chương trình STV + VTV1 + VTV6; Máy phát 2 KW kênh 8 chương trình VTV1; Máy phát 2 KW kênh 12 chương trình VTV2; Máy phát 1 KW kênh 10 chương trình VTV3.

Tuy nhiên các Hệ thống thiết bị nêu trên đã được đầu tư và đưa vào sử dụng trên 10 năm, công nghệ lạc hậu, nhiều thiết bị đã xuống cấp, công suất phát sóng hiện chỉ đạt 70%, nên chất lượng phủ sóng và diện phủ sóng hạn chế.

+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất chương trình

Cơ sở hạ tầng hiện nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La về cơ bản đã đáp ứng điều kiện cho việc sản xuất chương trình. Khu Văn phòng và sản xuất chương trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, với đủ các phòng chức năng của một Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, trang thiết bị kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La hiện nay rất lạc hậu, thiếu và yếu. Hệ thống thiết bị không đồng bộ và đa phần đã xuống cấp do sử dụng lâu năm. Hiện nay Đài đang sử dụng các thiết bị theo định dạng DV, DVCAM hoặc DVCPRO 25 ghi trên băng từ. Các thiết bị dựng nhiều chủng loại, nhiều định dạng, nhiều phần mềm. Hình thức sử dụng băng từ trong sản xuất chương trình ở khâu tiền kỳ vẫn là hình thức chủ yếu. 


+ Các trang thiết bị sản xuất chương trình đang sử dụng

Bảng 1- Hiện trạng trang thiết bị sản xuất chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La
	STT
	Danh mục thiết bị/Mô tả
	SL
	Năm SX/

khai thác
	Hiện trạng

	I
	THIẾT BỊ TIỀN KỲ
	
	
	

	1
	Camera dùng cho phóng viên
	15
	
	

	1.1
	Camera vác vai loại trung, sử dụng băng DVCAM cho phóng viên Sony DSR 250P
	05
	2005-2009
	Chất lượng hình ảnh kém, định dạng SD

	1.2
	Camera loại cầm tay, sử dụng băng từ và thẻ nhớ Sony HVR-Z7
	03
	2007- 2009
	Hay sảy ra sự cố về lấy nét và cửa băng

	1.3
	Camera sử dụng băng từ và thẻ nhớ Sony HVR-Z5
	03
	2012
	Đang sử dụng tốt

	1.4
	Camera loại cầm tay, sử dụng thẻ nhớ SD Panasonic AG-AC160
	03
	2013 - 2015
	Đang sử dụng tốt

	1.5
	Camera vác vai loại nhỏ Panasonic HMC-82EH
	01
	2013
	Chất lượng hình ảnh kém

	2
	Camera dùng cho Studio

Camera Panasonic AJ-D410AE
	01
	2000
	Chất lượng hình ảnh kém, định dạng SD

	II
	THIẾT BỊ HẬU KỲ
	
	
	

	1
	Bộ dựng phi tuyến chương trình và thiết bị phụ trợ (Micro, Mixer, Card Audio, …) kèm theo
	02
	2004
	Đã xuống cấp chất lượng

	3
	Bộ dựng phi tuyến sử dụng máy tính HP Worksation 8200
	01
	2007
	Hoạt động không ổn định

	4
	Bộ dựng phi tuyến sử dụng máy tính HP Worksation 8400
	01
	2007
	Hoạt động không ổn định

	5
	Bộ dựng phi tuyến sử dụng máy tính HP Worksation 8600
	01
	2007
	Hoạt động không ổn định

	6
	Bộ dựng phi tuyến sử dụng máy tính HP Worksation Z420
	04
	2013
	Đang sử dụng tốt

	IV
	THIẾT BỊ MẠNG, WEBSITE VÀ LƯU TRỮ
	
	
	

	1
	Server truyền nhận dữ liệu
	01
	2013
	Đang sử dụng tốt

	2
	Server quản trị mạng nội bộ
	01
	2005
	Tốc độ chậm, hoạt động không ổn định

	3
	Server NAS Online dung lượng 24 TB
	01
	2013
	Đang sử dụng tốt

	4
	Server Website
	01
	2014
	Đang sử dụng tốt



2. Về diện phủ sóng kênh truyền hình Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La 


a) Về truyền hình

[image: image2.emf]
Giản đồ phủ sóng kênh STV của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La
Tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La: Phủ sóng cơ bản địa bàn thành phố Sơn La, một số xã của các huyện lân cận như Mai Sơn, Bắc Yên.  

Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố: Sử dụng máy tiếp sóng và phát hình công suất 0,2 KW đến 01KW, được đầu tư và đưa vào sử dụng trên 10 năm; diện phủ sóng mới chỉ đáp ứng tại trung tâm huyện và một số xã lân cận.

Tại 52 xã có trạm phát lại truyền hình: Sử dụng máy tiếp sóng và phát hình công suất 0,2 KW đến 0,5 KW, diện phủ sóng mới chỉ đáp ứng tại trung tâm xã và một số xã cụm bản lân cận.

Ngoài sóng truyền hình tương tự (analog), kênh truyền hình Sơn La còn được truyền tải trên các loại hình sau đây:

Hệ thống truyền hình Cáp SCTV Sơn La: Phủ sóng tại thành phố Sơn La, các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu và Mường La (chủ yếu ở một số vùng trung tâm đông dân cư và thị trấn).

Việc thu xem kênh truyền hình Sơn La đến với người dân vùng sâu, vùng xa đang gặp rất nhiều khó khăn.  

Căn cứ số liệu thống kê đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chi cục thống kê tỉnh Sơn La, căn cứ vào vùng phủ sóng tương tự (analog) của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La đáp ứng được diện phủ sóng và số hộ dân xem được truyền hình, máy phát Đài tỉnh, máy phát của các Trạm phát lại tại các huyện và thông qua các loại hình truyền dẫn khác; xác định số hộ dân được xem kênh truyền hình Sơn La (STV) như sau:

Bảng 2- Số liệu số hộ xem được chương trình truyền hình Sơn La

	STT
	Vùng phủ sóng
	Số hộ dân xem được sóng TH Sơn La (STV)

	I
	TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH
	

	1
	Thành phố Sơn La: Máy phát kênh 6
	18.277

	2
	Huyện Mai Sơn: Máy phát kênh 6
	500

	3
	Huyện Bắc Yên: Máy phát kênh 6
	100

	4
	Thành phố Sơn La: Máy phát Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố
	1.310

	5
	Huyện Thuận Châu
	1.1193

	6
	Huyện Quỳnh Nhai
	4.351

	7
	Huyện Mường La
	6.228

	8
	Huyện Sông Mã
	11.168

	9
	Huyện Sốp Cộp
	5.251

	10
	Huyện Yên Châu
	8.303

	11
	Huyện Mộc Châu
	15.778

	12
	Huyện Vân Hồ
	3.708

	13
	Huyện Bắc Yên
	4.107

	14
	Huyện Phù Yên
	13.555

	
	Cộng I
	103.829

	II
	HẠ TẦNG KHÁC
	

	1
	MyTV (Toàn tỉnh)
	16.000

	2
	Next TV (Toàn Tỉnh)
	800

	3
	FPT (TP Sơn La)
	300

	4
	TH cáp SCTV(TP,MS,YC,MC,ML)
	12.000

	
	Cộng II
	29.100

	
	Tổng cộng I + II
	132.929

	
	Tổng số hộ toàn tỉnh
	262.673

	
	Tỉ lệ: 51%
	


b) Về phát thanh

Đối với sóng phát thanh AM: Phủ sóng tới 100% địa bàn tỉnh tuy nhiên chất lượng thu sóng tại các điểm dân cư rất kém do bị nhiễu điện từ (nhiễu EMI) gây ra bởi các thiết bị điện dân dụng như: Bóng đèn neon, đèn Compact, các thiết bị điện sử dụng bộ nguồn Switching …vv.

Đối với sóng phát thanh FM: Chỉ phủ sóng được khu vực thành phố và một số xã lân cận thuộc huyện Mai Sơn do công suất máy phát đã suy giảm trên 50%.

Về thực trạng diện phủ sóng kênh Phát thanh, Truyền hình Sơn La qua các loại hình truyền dẫn trên đối với số hộ dân còn quá thấp, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Vì vậy việc phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La trên vệ tinh là hết sức cần thiết.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1, nhằm đảm bảo phủ sóng đến 100% các vùng trong tỉnh và trên phạm vị toàn quốc đưa các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La phục vụ khán giả trên mọi miền Tổ quốc, đồng thời mở rộng vùng phủ sóng đến một số nước trong khu vực với chất lượng âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số.

2. Mục tiêu cụ thể

Mở rộng diện phủ sóng kênh truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1, phục vụ đồng bào nhân dân, các dân tộc tỉnh Sơn La và đông đảo khán giả xem truyền hình trong cả nước và kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
Tăng thời lượng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, quốc phòng, an ninh, thông tin kinh tế, văn hóa xã hội…, của Nhà nước và của địa phương đến với mọi người dân.
Giới thiệu quảng bá hình ảnh của địa phương và nhân dân, các dân tộc tỉnh Sơn La trong thời kỳ hội nhập phát triển, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu văn hóa, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La, cần thực hiện theo yêu cầu về thời lượng phát sóng, nội dung kênh chương trình và điều kiện về tài chính, kỹ thuật tại Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh. Vì vậy Đề án cần phải thực hiện đồng bộ các nội dung sau:

1. Về tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện Đề án

Để đảm bảo điều kiện sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng chương trình trên vệ tinh, tiếp tục sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, sử dụng có hiệu quả 95 biên chế hiện có của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La; rà soát bổ sung 25 biên chế có trình độ cao, được phân bổ thực hiện theo lộ trình từ năm 2016 đến năm 2020: Tập trung cho Phòng Thời sự 03 biên chế, phòng Biên tập 02 biên chế, phòng Văn nghệ và Giải trí 03 biên chế, phòng Kỹ thuật và Công nghệ 05 biên chế, phòng Biên tập tiếng Dân tộc 04 biên chế (02 biên chế Tiếng Mông, 02 biên chế Tiếng Thái), phòng Chuyên đề 08 biên chế. 

Tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La thực hiện Đề án cụ thể như sau:
Bảng 3- Dự kiến tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La
	STT
	Cơ cấu tổ chức
	Biên chế, nhân sự (Người)

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2020

	1
	Ban Giám đốc
	4
	4
	4
	4

	2
	Phòng Hành chính
	7
	7
	7
	7

	3
	Phòng Kế hoạch - Tài vụ
	7
	5
	5
	5

	4
	Phòng Thời sự
	17
	19
	20
	20

	5
	Phòng Biên tập
	7
	8
	9
	9

	6
	Phòng Văn nghệ và Giải trí
	7
	8
	9
	10

	7
	Phòng Kỹ thuật và Công nghệ
	14
	16
	17
	19

	8
	Phòng Biên tập tiếng dân tộc
	10
	12
	13
	14

	9
	Phòng Quảng cáo
	0
	3
	4
	4

	10
	Phòng Chuyên đề
	7
	10
	12
	15

	11
	Phòng Kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng
	15
	13
	13
	13

	
	Số biên chế tăng
	
	10
	8
	7

	
	Tổng biên chế
	95
	105
	113
	120


2. Về thời lượng phát sóng trên vệ tinh

Đưa thời lượng phát sóng kênh truyền hình Sơn La lên 17 giờ/ngày. Trong đó: Chương trình tự sản xuất là 7 giờ/ngày; các chương trình khai thác hoặc liên kết sản xuất là 3h00’/ngày; chương trình phim truyện Việt Nam là 4h30’/ngày; các chương trình quảng bá, thông tin - quảng cáo, giới thiệu chương trình, giới thiệu phóng sự chuyên mục là 1h00’/ngày; tiếp sóng chương trình thời sự VTV1 là 1h30’/ngày.

3. Về nội dung chương trình

Nội dung chương trình bao gồm: Tin tức - thời sự; chuyên đề, chuyên mục, chính luận, khoa giáo và phim tài liệu; văn nghệ, giải trí. Hằng ngày sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc, bao gồm: Chương trình truyền hình tiếng Mông và chương trình truyền hình tiếng Thái. Đài cũng chú trọng bổ sung thêm một số chương trình văn nghệ, ca nhạc, thể thao để đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả.

(Có Khung chương trình hàng ngày được thể hiện trong Phụ lục 1 và Khung chương trình phát sóng chi tiết hàng ngày được thể hiện trong Phụ lục 2 kèm theo).

4. Về trang thiết bị kỹ thuật


a) Thiết bị truyền dẫn phát sóng lên vệ tinh
- Sơ đồ hệ thống truyền dẫn phát sóng truyền hình qua vệ tinh. 

- Sơ đồ hệ thống truyền dẫn tín hiệu liên tỉnh.
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Sơ đồ truyền dẫn tín hiệu về Trung tâm kỹ thuật

Tín hiệu truyền hình của Đài sẽ được mã hóa bởi một bộ mã hoá chuẩn Mpeg-4, H.264, ngõ ra theo định dạng Mpeg over IP được kết nối với Trung tâm viễn thông liên tỉnh VTN bằng mạng kênh thuê riêng, sau đó hòa chung vào hệ thống và được đưa về trạm phát sóng lên vệ tinh (trạm uplink). 

- Sơ đồ hệ thống truyền dẫn vệ tinh.
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Sơ đồ toàn hệ thống truyền dẫn lên vệ tinh Vinasat-1

- Mô tả hoạt động.
- Chương trình của đài được mã hoá theo tiêu chuẩn MPEG 2/4 dưới định dạng Mpeg over IP và được truyền dẫn về Tổng khống chế tại Trung tâm kỹ thuật.
- Tại đây tất cả các tín hiệu (bao gồm của các Đài truyền hình tỉnh) được ghép kênh bằng các bộ Multiflexer (Mux) thành 1 luồng data duy nhất.

- Luồng dữ liệu tại ngõ ra của các bộ ghép kênh đặt dưới định dạng ASI (Asynchronuos Serial Interface) được đấu nối vào 2 bộ điều chế tiêu chuẩn DVB-S phù hợp để phát lên vệ tinh.

- Tại đây, 2 ngõ ra L-band của điều chế được đấu nối vào bộ truyền dẫn cáp quang đến trạm mặt đất.

- Tại trạm mặt đất tín hiệu L-band được đổi tần, khuếch đại và đưa ra anten phát lên Vinasat. Trạm mặt đất được cấu hình điều khiển công suất phát tự động dựa theo sự thay đổi của thời tiết.

- Ngoài ra, hoạt động của bộ đổi tần và khuếch đại công suất được giám sát liên tục bởi bộ điều khiển dự phòng nóng redundancy controller sẽ can thiệp bằng cách chuyển đường tín hiệu ra anten nếu phát hiện có sự cố ở nhánh kia. Gồm 2 chế độ hoạt động: tự động hoặc nhân công.

- Kiểm tra chất lượng tín hiệu phát lên vệ tinh: Tín hiệu thu được từ anten đưa về chia vào bộ phân tích phổ phát đáp từ vệ tinh, các bộ giải mã sau đó xuất ra các bộ kiểm tra chất lượng hình và tiếng và một bộ multi format waveform để kiểm tra chất lượng tín hiệu phát lên vệ tinh.

b) Trang thiết bị đảm bảo điều kiện sản xuất chương trình
Rà soát, bố trí sử dụng hợp lý, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phát huy hết hiệu quả các trang thiết bị hiện có của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La.

Ký kết hợp đồng, phối hợp với các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố và liên kết với các đơn vị, cá nhân sản xuất các chương trình theo quy định của pháp luật tăng thêm thời lượng phát sóng, tăng thêm tính đa dạng, hấp dẫn, sinh động của chương trình và phát huy và tận dụng, nâng cao hiệu quả các trang thiết bị hiện có của các đơn vị ngoài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La. 

Đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết bị sản xuất chương trình đồng bộ trên môi trường số với hệ thống mạng truyền nhận dữ liệu tốc độ cao. 100% việc sản xuất chương trình từ tiền kỳ đến hậu kỳ và lưu trữ được số hóa, thực hiện phát sóng tự động trên Server. Đầu tư bổ sung các trang thiết bị chuyên dụng đồng bộ, theo chuẩn full HD cho các Studio, phòng dựng, phóng viên, biên tập viên đảm bảo công tác sản xuất chương trình đáp ứng theo khung thời lượng chương trình.

Trong những năm tới Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị bao gồm:

Hệ thống các Studio: Studio thời sự; Studio tổng hợp có giao lưu với khán giả; Studio các chương trình chuyên đề. Bao gồm: Hệ thống trang âm; Hệ thống đèn chiếu sáng chuyên dụng cho trường quay; Hệ thống liên lạc (Intercom, Bộ đàm định tuyến...); Hệ thống thiết bị Studio (Camera Studio đồng bộ bao gồm cả Tripod, Dolly; Hệ thống thiết bị Video: Video Switcher, thiết bị ghi phát dùng ổ cứng, Slow Motion, bộ tạo chữ, bộ tạo xung đồng bộ và phát tín hiệu kiểm tra, bộ tạo thời gian chuẩn và Time Code, bộ TBC, bộ A/D-D/A & Up/Down/Cross Convert, bộ giao diện Audio/Video, bộ lưu điện; Hệ thống thiết bị Audio: Digital Mixer Audio, Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số, Micro, Loa Monitor).
Đầu tư xe truyền hình lưu động, các thiết bị thu thập tin tức (Camera, máy ghi âm số…) đảm bảo điều kiện tác nghiệp đối với  phóng viên và kỹ thuật viên.

Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình: Thiết bị tiền kỳ Camera, thiết bị âm thanh, ánh sáng lưu động; Thiết bị sản xuất hậu kỳ ứng dụng công nghệ thông tin: Server Domain; Server Storage; Thiết bị mạng; Máy tính trạm; Thiết bị Audio/Video,… Danh mục cụ thể các hạng mục đầu tư như bảng sau:
Bảng 4- Danh mục đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình
	STT
	Danh mục thiết bị
	Số lượng

	I
	Thiết bị tiền kỳ: Camera, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị sơ dựng lưu động cho phóng viên
	30 bộ

	1
	Camera loại nhỏ cho phóng viên và các phụ kiện kèm theo (Micro phỏng vấn, đèn chiếu sáng lưu động, chân camera, thẻ nhớ, pin dự phòng …) 
	20

	2
	Camera loại vác vai chất lượng cao cho phóng viên các phụ kiện kèm theo (Micro phỏng vấn, đèn chiếu sáng lưu động, chân camera, thẻ nhớ, pin dự phòng …)
	10

	3
	Thiết bị chiếu sáng lưu động 
	4 bộ

	4
	Thiết bị dựng lưu động
	4 bộ

	5
	Bộ thiết bị ghi âm chuyên nghiệp (Micro, mixer, máy ghi âm số...)
	6 bộ

	II
	Thiết bị Studio
	

	1
	Thiết bị cho Studio thời sự
	1 studio

	2
	Nâng cấp Studio thời sự
	1 studio

	3
	Thiết bị cho Studio 350 chỗ, có giao lưu với khán giả
	1 studio

	4
	Thiết bị cho Studio dàn dựng các chương trình chuyên đề, chuyên mục
	1 studio

	III
	Thiết bị hậu kỳ
	

	1
	Hệ thống mạng nội bộ tốc độ cao (từ 10 Gbps trở lên)
	1 hệ thống

	2
	Hệ thống kết nối video-audio full HD - SDI từ các Studio đến các phòng dựng
	1 hệ thống

	3
	Hệ thống quản lý tài nguyên truyền thông (MAM); Hệ thống Server (Server quản lý dữ liệu; Server lưu trữ; Server phát sóng) 
	1 hệ thống

	4
	Các bộ dựng phi tuyến chương trình Truyền hình, đồ họa, cấu hình cao theo tiêu chuẩn HĐ
	16 bộ

	5
	Các bộ dựng phi tuyến chương trình thiết bị phụ trợ kèm theo (Mixer, Micro, Ampli, loa monitor …)
	6 bộ

	IV
	Nâng cấp xe truyền hình lưu động lên chuẩn HD
	01 xe


IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Phương thức thực hiện Đề án

Khi Đề án được phê duyệt, giao cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đúng tiến độ, phù hợp với việc triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

2. Thời gian thực hiện

Đề án, được thực hiện trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2020 và những năm của giai đoạn tiếp theo cụ thể như sau:

a) Giai đoạn năm 2015 đến năm 2020

Thực hiện phát quảng bá chương trình truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1; nâng cao thời lượng chương trình và thời lượng chương trình tự sản xuất đảm bảo đủ điều kiện phát trên vệ tinh đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Đề án: Bảng 5 - Tiến độ thực hiện Đề án

	STT
	Nội dung kế hoạch
	Thời gian 
thực hiện

	I
	
	Đến hết năm 2015

	1
	UBND tỉnh phê duyệt Đề án, lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép phát sóng quảng bá chương trình truyền hình Sơn La trên vệ tinh; lập đề cương Dự án đầu tư bổ sung các trang thiết bị chuyên dụng đồng bộ, theo chuẩn full HD và Dự án thành phần năm 2015 thuộc Dự án trên, trình phê duyệt.
	Tháng 5 - đến hết tháng 7 năm 2015

	2
	Đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng chương trình trên vệ tinh Vinasat 1, ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng, phát sóng thử nghiệm chương trình trên vệ tinh; Đầu tư bổ sung các trang thiết bị thuộc Dự án thành phần năm 2015.
	Tháng 8 đến hết tháng 9 năm 2015 năm 2015

	3
	Phát sóng chính thức chương trình truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1 từ tháng 10 năm 2015.
	Đến hết tháng 10 năm 2015

	4
	- Nâng thời lượng chương trình tự sản xuất lên 6h/ngày, trong đó: Tin bài sử dụng lại chiếm: 60%; thời lượng chương trình tiếng dân tộc đạt 10%.
- Từng bước trang bị đầu thu cho hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội.
	Đến hết năm 2015

	II
	- Đảm bảo thời lượng chương trình tự sản xuất đạt 6h/ngày, trong đó: Tin bài sử dụng lại chiếm: 40%; thời lượng chương trình tiếng dân tộc chiếm 15%.
- 50% chương trình tự sản xuất có chất lượng đạt chuẩn HD (HD 720P).
- Đầu tư đầu thu cho 100% số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, 40% số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội không có điều kiện mua sắm thiệt bị thu vệ tinh cá nhân.
	Đến hết năm 2016

	
	- Đảm bảo thời lượng chương trình tự sản xuất đạt 6h/ngày, trong đó: Tin bài sử dụng lại 30%.
- Chất lượng chương trình đạt chuẩn HD (HD 720P).
- Đầu tư đầu thu cho 100% số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội không có điều kiện mua sắm thiệt bị thu vệ tinh cá nhân.
	Đến hết năm 2017

	
	- Đảm bảo thời lượng chương trình tự sản xuất đạt 7h/ngày, trong đó: Tin bài sử dụng lại 25%.
- Thời lượng chương trình tiếng dân tộc đạt 20%.
- Một số chương trình tự sản xuất có chất lượng đạt chuẩn full HD (HD 1080P).
	Đến hết năm 2018

	III
	- Đảm bảo thời lượng chương trình tự sản xuất đạt 7h/ngày, trong đó: Tin bài sử dụng lại chiếm: 20%.
- 50 % chương trình tự sản xuất có chất lượng đạt chuẩn full HD (HD 1080P).
	Đến hết năm 2019

	IV
	- Đảm bảo thời lượng chương trình tự sản xuất đạt 7h/ngày, trong đó: Tin bài sử dụng lại chiếm: 15%.
- Chương trình tự sản xuất cơ bản đạt chuẩn full HD (HD 1080p).
	Đến hết năm 2020


b) Giai đoạn sau năm 2020

Duy trì phát quảng bá chương trình truyền hình Sơn La trên vệ tinh. Bám sát định hướng phát triển ngành, xu hướng phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình, tăng cường sự phối hợp, liên kết với Đài Trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh làm phong phú đa dạng về nội dung, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí chi thường xuyên
a) Kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình 

Bao gồm các khoản chi sau:

- Chi phí sản xuất chương trình: 

Năm 2015, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La được Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao cho sản xuất các chương trình Truyền hình với thời lượng tự sản xuất chương trình là 5h/ngày, dự toán chi tiết đã được Sở Tài chính thẩm định lộ trình thực hiện trong 3 năm (từ năm 2015 - 2017) như sau: 
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Nhuận bút thực hiện
	7.924.379
	11.863.396
	13.832.905

	2
	Định mức thực hiện
	2.477.295
	2.661.525
	2.845.755

	3
	Nhu cầu nhuận bút
	5.447.084
	9.201.871
	10.987.150

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	Cân đối từ nguồn thu SN của đơn vị
	1.200.000
	1.300.000
	1.400.000

	
	NSNN cấp bổ sung
	4.247.084
	7.901.871
	9.587.150


Trong đó:

Năm 2015 sử dụng 40% tin bài mới và 60% tin bài sử dụng lại.
Năm 2016 sử dụng 60% tin bài mới và 40% tin bài sử dụng lại.
Năm 2017 sử dụng 70% tin bài mới và 30% tin bài sử dụng lại.

* Nhuận bút, thù lao sản xuất chương trình bình quân 1 ngày (5h) của Đài PTTH Sơn La là: 47.797.000 đồng.

Tuy nhiên để phát sóng lên vệ tinh Vinasat-1, yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La phải nâng thời lượng phát sóng chương trình tự sản xuất tối thiểu 6h/ngày. Năm 2016 - 2017 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La nâng thời lượng tự sản xuất các chương trình Truyền hình từ 5h lên 6h/ngày, kinh phí phát sinh do tăng thời lượng như sau: 
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	
	
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Nhuận bút, thù lao SX chương trình bình quân/ngày (5h)
	47.797
	47.797

	2
	Nhuận bút, thù lao SX chương trình bình quân/giờ
	9.559
	9.559

	3
	Nhuận bút, thù lao tăng thêm 1h
	9.559
	9.559

	4
	Nhu cầu nhuận bút tăng thêm/năm

(N.bút, t.lao giờ x 365 ngày x tỷ lệ sử dụng tin bài mới)
	2.093.509
	2.442.427

	5
	Định mức phải thực hiện do tăng biên chế

(Năm 2016: 10 người x 2,34 x 1.150.000 x 12 tháng)

(Năm 2017: 18 người x 2,34 x 1.150.000 x 12 tháng)
	322.920
	581.256

	6
	NSNN cấp bổ sung [ = (4) – (5) ]
	1.770.589
	1.861.171

	
	Làm tròn
	1.771.000
	1.861.000


Từ năm 2018 - 2020 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nâng thời lượng tự sản xuất lên 7h/ngày. Ngoài kinh phí được cấp hàng năm từ nguồn NSNN để thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao cho sản xuất các chương trình Truyền hình với thời lượng tự sản xuất chương trình là 5h/ngày theo lộ trình cấp kinh phí đã được Sở Tài chính thẩm tra, kinh phí chi trả nhuận bút và thù lao cho thời lượng tự sản xuất tăng thêm 1h/ngày được bổ sung như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	
	
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Nhuận bút, thù lao SX chương trình bình quân/ngày
	47.797
	47.797
	47.797

	2
	Nhuận bút, thù lao SX chương trình bình quân/giờ
	9.559
	9.559
	9.559

	3
	Nhuận bút, thù lao tăng thêm 2h (từ 5-7h)
	19.119
	19.119
	19.119

	4
	Nhu cầu nhuận bút tăng thêm/năm

(Đơn giá x 365 ngày x tỷ lệ tin bài mới)
	5.233.772
	5.582.690
	5.931.608

	5
	Định mức phải thực hiện do tăng biên chế

(25 người x 2,34 x 1.150.000 x 12 tháng)
	807.300
	807.300
	807.300

	
	NSNN cấp bổ sung =  [ (4) - (5) ]
	4.426.472
	4.775.390
	5.124.308

	
	Làm tròn
	4.426.000
	4.775.000
	5.124.000


Trong đó:

Năm 2018 sử dụng 75% tin bài mới và 25% tin bài sử dụng lại.

Năm 2019 sử dụng 80% tin bài mới và 20% tin bài sử dụng lại.

Năm 2020 sử dụng 85% tin bài mới và 15% tin bài sử dụng lại.

b) Chi phí tăng nhân lực:  

+ Năm 2016: 485.980.000 đồng

- Tiền lương: 

10 người x (2,34 + 0.5) x 1.150.000 đ x 12 tháng =  391.920.000 đồng

- Các khoản phải đóng góp theo lương (24%): 

391.920.000 đồng x 24% = 94.060.000 đồng

+ Năm 2017: 874.765.000

- Tiền lương: 

18 người x (2,34 + 0.5) x 1.150.000 đ x 12 tháng =  705.456.000 đồng

- Các khoản phải đóng góp theo lương (24%): 

705.456.000 đồng x 24% = 169.309.000 đồng

+ Năm 2018- 2020: 1.214.952.000

- Tiền lương: 

25 người x (2,34 + 0.5) x 1.150.000 đ x 12 tháng =  979.800.000 đồng

- Các khoản phải đóng góp theo lương (24%): 

391.920.000 đồng x 24% = 235.152.000 đồng

c) Tiền điện tăng thêm

- Chi phí tiền điện cho các thiết bị đầu tư bổ sung là 223.652.000 đồng/năm, chi tiết như bảng sau: 
	STT
	Hạng mục tiêu thụ
	Số ngày sử dụng/ tháng
	Số lượng
	Công suất

(Kw)
	Hệ số công suất
	Số giờ 
sử dụng/ ngày
	Điện năng tiêu thụ trong tháng

(Kwh)

	1
	Ánh sáng Studio VN, CĐ
	15
	1
	30
	0,8
	4
	1.440,00

	2
	Điều hòa Studio VN, CĐ
	15
	1
	25
	0,7
	4
	1.050,00

	3
	Thiết bị  phòng dựng
	30
	14
	1,3
	1
	8
	4.368,00

	6
	Ánh sáng Studio 350 chỗ
	2
	1
	40
	0,8
	4
	256,00

	7
	Điều hòa Studio 350 chỗ
	2
	1
	107
	0,7
	4
	599,20

	8
	Thiết bị máy chủ
	30
	1
	4
	1
	24
	2.880,00

	A
	Tổng điện năng trong tháng
	
	10.666,0

	B
	Tổng điện năng trong năm
	B = A x 12 tháng
	127.992,0

	C
	Chi phí trong năm (ngàn đồng)
	C = B x đơn giá 1 Kwh = B x 1,671 ≈ 212.400,0


Bảng 6 - Tổng hợp kinh phí chi thường xuyên thực hiện Đề án đến hết năm 2020

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Chi phí sản xuất chương trình
	
	1.771.000
	1.861.000
	4.426.000
	4.775.000
	5.124.000

	2
	Chi phí tăng nhân lực
	
	486.000
	875.000
	1.215.000
	1.215.000
	1.215.000

	3
	Chi phí tăng tiền điện
	
	212.400
	212.400
	212.400
	212.400
	212.400

	4
	Chi phí phát lên vệ tinh Vinasat-1
	725.000
	2.900.000
	2.900.000
	2.900.000
	2.900.000
	2.900.000

	
	Cộng
	725.000
	5.369.400
	5.848.400
	8.753.400
	9.102.400
	9.451.400

	Tổng cộng GĐ: 2015 - 2020
	39.250.000


2. Kinh phí đầu tư trang thiết bị

a) Kinh phí đầu tư bổ sung các trang thiết bị 
Khái toán kinh phí đầu tư trang thiết bị như bảng sau:

Bảng 7 - Kinh phí đầu tư bổ sung các trang thiết bị sản xuất chương trình
	STT
	Danh mục thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá

(triệu đồng)
	Thành tiền 
(triệu đồng)

	I
	Thiết bị tiền kỳ: Camera, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị sơ dựng lưu động cho phóng viên
	30 bộ
	
	16.881,0

	1
	Camera loại nhỏ cho phóng viên và các phụ kiện kèm theo (Micro phỏng vấn, đèn chiếu sáng lưu động, chân camera, thẻ nhớ, pin dự phòng …)
	20
	260,0
	5.200,0

	2
	Camera loại vác vai chất lượng cao cho phóng viên các phụ kiện kèm theo (Micro phỏng vấn, đèn chiếu sáng lưu động, chân camera, thẻ nhớ, pin dự phòng)
	10
	891,0
	8.910,0

	3
	Thiết bị chiếu sáng lưu động
	4 bộ
	154,0
	616,0

	4
	Thiết bị dựng lưu động
	4 bộ
	242,5
	970,0

	5
	Bộ thiết bị ghi âm chuyên nghiệp (Micro, mixer, máy ghi âm số...)
	6 bộ
	197,5
	1.185,0

	II
	Thiết bị Studio
	
	
	23.970,0

	1
	Thiết bị cho Studio thời sự
	1 Studio
	2700,0
	2.700,0

	2
	Nâng cấp Studio thời sự
	1 Studio
	1.350,0
	1.350,0

	2
	Thiết bị cho Studio 350 chỗ, có giao lưu với khán giả
	1 Studio
	16.200,0
	16.200,0

	3
	Thiết bị cho Studio dàn dựng các chương trình chuyên đề, chuyên mục
	1 Studio
	3.720,0
	3.720,0

	III
	Thiết bị hậu kỳ
	
	
	8.168,0

	1
	Hệ thống mạng nội bộ tốc độ cao (10 Gbps trở lên)
	1 hệ thống
	770,0
	770,0

	2
	Hệ thống kết nối video-audio full HD - SDI từ các Studio đến các phòng dựng
	1 hệ thống
	440,0
	440,0

	3
	Hệ thống quản lý tài nguyên truyền thông (MAM); Hệ thống Server (Server quản lý dữ liệu; Server lưu trữ; Server phát sóng)
	1 hệ thống
	3.520,0
	3.520,0

	4
	Các bộ dựng phi tuyến chương trình Truyền hình, đồ họa theo chuẩn HĐ
	16 bộ
	180,0
	2.880,0

	5
	Các bộ dựng phi tuyến chương trình và thiết bị phụ trợ kèm theo (Mixer, Micro, Ampli, loa monitor)
	6 bộ
	93,0
	558,0

	IV
	Nâng cấp xe truyền hình lưu động lên chuẩn HD
	1 xe
	15.400,0
	15.400,0

	
	Cộng: I + II + III + IV
	
	
	64.419,0


Việc đầu tư trang thiết bị được thực hiện theo từng bước phù hợp với lộ trình nâng thời lượng và chất lượng chương trình, cụ thể như sau:

- Năm 2015.
- Đầu tư bổ sung các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo thời lượng chương trình tự sản xuất 6h/ngày. Thực hiện trong năm 2015, gồm các hạng mục sau:

- 15 Camera (gồm: 10 Camera loại nhỏ; 05 Camera loại vác vai cho phóng viên trong đó có 03 Camera dùng được trong Studio) và các phụ kiện kèm theo.
- 07 bộ dựng phi tuyến dựng chương trình truyền hình theo chuẩn full HD, và các thiết bị phụ trợ và phụ kiện kèm theo. 

- 01 hệ thống quản lý tài nguyên truyền thông (MAM).
- 01 hệ thống Server quản lý dữ liệu, lưu trữ.
- 01 hệ thống mạng nội bộ tốc độ cao (gồm mạng LAN nội bộ và hệ thống kết nối video-audio full HD - SDI từ các Studio đến các phòng dựng). 

Kinh phí các hạng mục năm 2015 là 8.180,0 triệu đồng (một phần Mục I và Mục III Bảng 7).

- Năm 2016.
Đầu tư hoàn thiện hệ thống các Studio: Studio thời sự; Studio tổng hợp có giao lưu với khán giả; Studio dàn dựng các chương trình văn nghệ, chuyên đề, chuyên mục. Đảm bảo đủ điều kiện tổ chức các sự kiện, các chương trình trực tiếp tại Studio. 50% các chương trình đạt chuẩn HD (HD 720P). 

Kinh phí đầu tư các hạng mục năm 2016 dự kiến khoảng 23.970,0 triệu đồng (Mục II-Bảng 7).
- Năm 2017
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị tiền kỳ và hậu kỳ cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Hoàn thiện hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, hệ thống quản lý dữ liệu truyền thông, hệ thống quản lý kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng đồng bộ trên môi trường số trên hệ thống mạng truyền nhận dữ liệu tốc độ cao. Chất lượng các chương trình đạt chuẩn HD (HD 720P).

Kinh phí đầu tư các hạng mục năm 2017 dự kiến khoảng 16.869,0 triệu đồng (Hoàn thiện các hạng mục thuộc Mục I và Mục III-Bảng 7).

- Năm 2018
Nâng cấp xe truyền hình lưu động và các trang thiết bị chưa đạt chuẩn lên chuẩn full HD. Chất lượng chương trình đạt chuẩn full HD (HD 1080p).

Kinh phí đầu tư các hạng mục năm 2017 dự kiến khoảng 15.400,0 triệu đồng (Mục IV-Bảng 7).
b) Kinh phí trang bị đầu thu vệ tinh cho hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mức hỗ trợ đối với hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công và hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ  01 bộ đầu thu/01 hộ. Với số tiền 01 triệu đồng/01 bộ đầu thu (là giá bình quân được khảo sát trên thị trường Việt Nam hiện nay).

Số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công trên địa bàn tỉnh (theo số liệu của Sở Lao động cung cấp hiện nay) là 416 hộ. Số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh (theo số liệu rà soát thẩm định của UBND các huyện, thành phố) là 4.445 hộ. Tổng số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công và hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh là: 416 + 4.445 = 4861 hộ. 
Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công và hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh là: 4.861 hộ x 01 triệu đồng/1bộ đầu thu = 4.861 triệu đồng.

3. Tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án đến hết năm 2020
Tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án đến hết năm 2020, bao gồm kinh phí chi thường xuyên và kinh phí đầu tư trang thiết bị như bảng sau:

Bảng 8 - Tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án đến hết năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chi phí
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Tổng cộng

	I
	Chi phí thường xuyên theo năm
	725,00
	5.300,00
	5.700,00
	8.700,00
	9.000,00
	9.400,00
	39.245,00

	1
	Chi phí sản xuất chương trình
	
	2.400,00
	2.800,00
	5.800,00
	6.100,00
	6.500,00
	24.020,00

	2
	Chi phí phát lên vệ tinh Vinasat-1
	725,00
	2.900,00
	2.900,00
	2.900,00
	2.900,00
	2.900,00
	15.225,00

	II
	Chi phí đầu tư
	8.180,00
	26.400,00
	19.300,00
	15.400,00
	
	
	69.280,00

	1
	Đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị
	8.180,00
	23.970,00
	16.869,00
	15.400,00
	
	
	64.419,00

	2
	Trang bị đầu thu cho hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội 
	 
	2.430,00
	2.431,00
	 
	
	
	4.861,00


b) Kinh phí duy trì phát quảng bá chương trình truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1 những năm sau năm 2020

Căn cứ chế độ nhuận bút, giá thuê dịch vụ phát sóng vệ tinh và nhu cầu đầu tư thiết bị thực tế để cấp kinh phí duy trì phát quảng bá chương trình truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1.

4. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án

a) Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước:                           47.005 triệu đồng
- Kinh phí chi thường xuyên hàng năm từ 2015 đến năm 2020:                                           38.825 triệu đồng.
- Kinh phí đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị năm 2015:                                             8.180 triệu đồng.
b) Cân đối từ nguồn thu sự nghiệp
	- Ngoài việc cân đối từ nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình đã được Sở tài chính thẩm định (đến 2017 là 1.400 triệu đồng/năm) thì sau khi lên vệ tinh tùy theo tình hình thu thực tế mỗi năm Đài PTTH Sơn La sẽ cân đối thêm 5% để chi trả nhuận bút thù lao (từ năm 2018 - 2020 là 420 triệu đồng)
	420 triệu đồng


c) Nguồn vốn Tái định cư thủy điện Sơn La và các nguồn vốn khác: 61.100 triệu đồng, gồm: 
- Kinh phí đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị các năm 2016, năm 2017, năm 2018: 56.239 triệu đồng.

- Kinh phí trang bị đầu thu cho 416 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, 4.445 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội: 4.861 triệu đồng: 4.861 triệu đồng.

PHẦN THỨ BA

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. NHIỆM VỤ

1. Về thời lượng phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1
Đảm bảo thời lượng phát sóng kênh truyền hình Sơn La 17 giờ/ngày. Trong đó: Chương trình tự sản xuất là 7 giờ/ngày; các chương trình khai thác hoặc liên kết sản xuất là 3h00’/ngày; chương trình phim truyện Việt Nam là 4h30’/ngày; các chương trình quảng bá, thông tin - quảng cáo, giới thiệu chương trình, giới thiệu phóng sự chuyên mục là 1h00’/ngày; tiếp sóng chương trình thời sự VTV1 là 1h30’/ngày.
2. Nội dung chương trình

Nội dung chương trình bao gồm: Tin tức - thời sự; chuyên đề, chuyên mục, chính luận, khoa giáo và phim tài liệu; văn nghệ, giải trí. Hằng ngày sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc, bao gồm: Chương trình truyền hình tiếng Mông và chương trình truyền hình tiếng Thái; một số chương trình văn nghệ, ca nhạc, thể thao để đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả.

II. GIẢI PHÁP 

1. Về nguồn nhân lực

Tiếp tục phát huy và sử dụng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên hiện có; bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, được phân bổ phù hợp theo lộ trình từ năm 2016 đến năm 2020; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và sản xuất chương trình. 

2. Giải pháp kỹ thuật công nghệ 

- Lựa chọn vệ tinh Vinasat-1, phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV); đảm bảo cho việc quy hoạch truyền hình Sơn La vào cùng nhóm kênh quảng bá thiết yếu của Quốc gia.

- Lựa chọn tiêu chuẩn phát sóng: DVB-S2, để cung cấp các dịch vụ mới băng thông rộng hơn.

- Lựa chọn tiêu chuẩn mã hoá: Chuẩn SD MPEG-4, H.264; Điều chế DVB-S2.

3. Giải pháp đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình tiêu chuẩn HD 

Đầu tư nâng cấp thiết bị đối với Dự án tổng thể và các Dự án thành phần theo lộ trình thực hiện Đề án. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc đầu tư trang thiết bị để đến năm 2018 có một hệ thống trang thiết bị hoàn chỉnh, đồng bộ, chất lượng chương trình đạt chuẩn HD. 

4. Giải pháp tăng nguồn thu sự nghiệp 

Việc phát sóng truyền hình Sơn La lên vệ tinh mở rộng diện phủ sóng kênh truyền hình Sơn La trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi để tăng nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình từ năm 2018 năm 2020 mỗi năm tăng thêm khoảng 5% /năm. Trong 3 năm từ 2018 - 2020 là 420 triệu đồng, để chi trả nhuận bút thù lao, góp phần giảm chi ngân sách đối với hoạt động của Đài và tăng mức đóng góp cho Nhà nước.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Làm chủ đầu tư các dự án thuộc Đề án; chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể việc triển khai theo lộ trình thực hiện Đề án; đề xuất giải pháp, huy động các nguồn lực để thực hiện Đề án. Thực hiện trang bị đầu thu cho hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội theo danh sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hoàn thiện các thủ tục cấp phép phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020 theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thẩm định, trình phê duyệt và quản lý các dự án theo quy định. Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh cơ chế chính sách, thực hiện Đề án có hiệu quả theo yêu cầu của từng giai đoạn. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan tổng hợp kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; cân đối, huy động các nguồn vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện các dự án. 

4. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giúp UBND tỉnh phê duyệt, phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện các nội dung chương trình Đề án; quản lý, hướng dẫn thực hiện các nguồn kinh phí theo đúng quy định.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng cơ cấu, tổ chức và bổ sung nhân lực đảm bảo theo yêu cầu thực hiện Đề án.

6. Sở Lao động thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở, ngành liên quan, rà soát thẩm định danh sách hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công gửi Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách trang bị đầu thu cho hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công.

7. UBND các huyện, thành phố

Rà soát thẩm định danh sách hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách gửi Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách trang bị đầu thu cho hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội.

IV. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Đề án “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020” mở rộng được diện phủ sóng kênh truyền hình Sơn La phục vụ đông đảo khán giả xem truyền hình trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
Tăng thời lượng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, quốc phòng, an ninh, thông tin kinh tế, văn hóa xã hội…, của Nhà nước và của địa phương đến với mọi người dân. 

Giới thiệu quảng bá hình ảnh của địa phương và nhân dân, các dân tộc tỉnh Sơn La trong thời kỳ hội nhập phát triển, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu văn hóa, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

V. KẾT LUẬN

Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1 hoàn toàn phù hợp với đề án quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình đến năm 2020 của Chính phủ, phù hợp với xu thế phát triển chung của truyền hình Việt Nam; đảm bảo sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, phục vụ đồng bào nhân dân, các dân tộc tỉnh Sơn La và đông đảo khán giả xem truyền hình trong cả nước và kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài trong năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Sơn La, thúc đẩy chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
  Lò Mai Kiên


Phụ lục số 01

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG HÀNG NGÀY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND

ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên chuyên mục
	Nội dung
	Thời lượng/ngày


	Tỷ lệ % trong tổng thời lượng phát sóng

	1
	Tin tức - Thời sự

(sản xuất/khai thác)
	- Thời sự buổi sáng  
- Thời sự trưa
- Thời sự 15g

- Thời sự 20g 

- Thời sự 23g

- Điểm tin Thể thao
- Điểm tin giá cả vật tư nông sản
- Bản tin tiếng Mông/tiếng Thái
	155 phút
	15,2%

	2
	Chuyên đề, Chuyên mục, Chính luận, Khoa giáo Phim
tài liệu

(Sản xuất/khai thác)
	- Chuyên mục: Quốc phòng Sơn La 

- Chuyên mục: Sơn La làm theo lời Bác

- Chuyên mục: Chương trình mục tiêu quốc gia

- Chuyên mục: Vấn đề sự kiện

- Chuyên mục: Pháp luật và cuộc sống

- Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn

- Chuyên mục: ATGT hạnh phúc của mọi nhà

- Chuyên mục: Vì người nghèo

- Chuyên mục: Diễn đàn cử tri

- Chuyên mục: Điển hình tiên tiến

- Chuyên mục: Sức khoẻ cho mọi người

- Chuyên mục: Khoa giáo thường thức

- Chuyên đề: Đối thoại

- Chuyên đề: Vì chủ quyền an ninh biên giới

- Chuyên đề: Kinh tế

- Chuyên đề: Văn hoá xã hội

- Trang truyền hình địa phương

- Phóng sự 

- Phim tài liệu
	330 phút
	32,4

	3
	Chương trình văn nghệ, giải trí

(Sản xuất và khai thác)
	- Chương trình văn nghệ

- Chương trình thiếu nhi

- Ca nhạc giải trí
	120 phút
	11,8%

	4
	Phim truyện

 ( Khai thác)
	- Phim truyện Việt Nam 

-  (8g10, 18g10, 21g)

- Phim truyện nước ngoài

- ( 10g15,12g, 15g20)
	270 phút


	26,5%

	5
	Tiếp sóng chương trình Đài Truyền hình Việt Nam
	- Tiếp sóng chương trình thời sự VTV1 

- Tiếp sóng VTV6
	90 phút
	8,8%

	6
	Quảng cáo, giới thiệu
	- Thông tin quảng cáo;

- Quảng cáo + quảng bá, giới thiệu chương trình 

- Giới thiệu Phóng sự, chuyên mục 
	55 phút
	5,4%

	
	Tổng cộng
	
	1020 phút
	100


Phụ lục số 02

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG CHI TIẾT TỪ 7H00 ĐẾN 24H00 HÀNG NGÀY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)


	Giờ PS
	Thời

lượng
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Ghi chú

	6:55:00
	0:05:00
	Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
	Sản xuất

	7:00:00
	0:25:00
	Thời sự buổi sáng (Phát mới)
	Sản xuất

	7:25:00
	0:05:00
	CM: Pháp luật và cuộc sống (PM)
	CM: Pháp luật và cuộc sống (PL)
	CM: Pháp luật và cuộc sống (PM)
	CM: Pháp luật và cuộc sống (PL)
	CM: Pháp luật và cuộc sống (PM)
	CM: Pháp luật và cuộc sống (PL)
	Điển hình tiên tiến (PM)
	0:05:00

	7:30:00
	0:15:00
	CM: Quốc phòng Sơn La (PM)
	CM: Nhìn ra Tỉnh bạn 
(PM)
	Chuyên đề Kinh tế 
(PM)
	Chuyên đề VHXH
	CM

ATGT
	Sức khoẻ cho mọi người (PM)
	VĐSK
	Sản xuất

	7:45:00
	0:20:00
	Trang Truyền hình Cơ sở + Thành phố Sơn La (Phát lại)
	Sản xuất

	8:05:00
	0:05:00
	Quảng cáo + quảng bá, giới thiệu chương trình (Phát mới)
	Sản xuất

	8:10:00
	0:45:00
	Phim truyện Việt Nam (Phát lại)
	Khai thác

	8:55:00
	0:30:00
	Chương trình Văn nghệ (Phát mới)
	Chương trình Văn nghệ (Phát lại)
	Chương trình Văn nghệ (Phát lại)
	Chương trình Văn nghệ (Phát lại)
	Chương trình Văn nghệ (Phát lại)
	Chương trình Văn nghệ (Phát lại)
	Chương trình Văn nghệ (phát mới)
	Khai thác

	9:25:00
	0:15:00
	Chuyên mục, chuyên đề (PL)
	Chuyên mục, chuyên đề (PL)
	Chuyên mục, chuyên đề (PL)
	Chuyên mục, chuyên đề (PL)
	Chuyên mục, chuyên đề (PL)
	Chuyên mục, chuyên đề (PL)
	Chuyên mục, chuyên đề (PL)
	

	9:40:00
	0:15:00
	Phim tài liệu (Phát lại)
	Khai thác

	9:55:00
	0:05:00
	Quảng cáo + quảng bá, giới thiệu chương trình (Phát lại)
	Sản xuất

	10:00:00
	0:15:00
	Chương trình Thiếu nhi (Phát mới)
	Khai thác

	10:15:00
	0:45:00
	Phim truyện nước ngoài (Phát mới)
	Khai thác

	11:00:00
	0:15:00
	Bản tin

tiếng dân tộc

(PM)
	Bản tin tiếng dân tộc

(PM)
	Bản tin tiếng dân tộc

(PM)
	Bản tin tiếng dân tộc

(PM)
	Bản tin tiếng dân tộc

(PM)
	Bản tin tiếng dân tộc

(PM)
	Bản tin tiếng dân tộc

(PM)
	Sản xuất

	11:15:00
	0:15:00
	Chuyên đề, chuyên mục

(Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục

(Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục

(Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục

(Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục

(Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục

(Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục

(Mới)
	Sản xuất

	11:30:00
	0:20:00
	Thời sự  (Phát mới)
	Sản xuất

	11:50:00
	0:05:00
	Thông tin quảng cáo
	Sản xuất

	11:55:00
	0:05:00
	Giới thiệu Phóng sự, chuyên mục
	Sản xuất

	12:00:00
	0:45:00
	Phim truyện nước ngoài (Phát mới)
	Khai thác

	12:45:00
	0:30:00
	Thế giới động vật (PM)
	Nước non ngàn dặm (PM)
	Thế giới động vật (PM)
	Nước non ngàn dặm (PM)
	Thế giới động vật (PM)
	Nước non ngàn dặm (PM)
	Thế giới động vật (PM)
	Khai thác

	13:15:00
	0:30:00
	Chương trình văn nghệ (Phát lại)
	Khai thác

	13:45:00
	0:05:00
	Giới thiệu Phóng sự, chuyên mục
	Sản xuất

	13:50:00
	0:30:00
	Phổ biến kiến thức
	CT Mục tiêu quốc gia (PL)
	Phổ biến kiến thức
	CT Mục tiêu quốc gia (PL)
	Phổ biến kiến thức
	CT Mục tiêu quốc gia (PM)
	Phổ biến kiến thức
	Sản xuất

	14:20:00
	0:30:00
	Phim tài liệu tiếng Mông (PM)
	Phim tài liệu tiếng Thái (PM)
	Phim tài liệu tiếng Thái (PM)
	Phim tài liệu tiếng Mông (PM)
	Phim tài liệu tiếng Mông (PM)
	Phim tài liệu tiếng Mông (PM)
	Phim tài liệu tiếng Thái (PM)
	Sản xuất

	14:50:00
	0:10:00
	Phóng sự (PM)
	Chuyên mục (PM)
	Phóng sự (PM)
	Chuyên mục (PM)
	Phóng sự (PM)
	Chuyên mục (PM)
	Phóng sự (PM)
	Sản xuất

	15:00:00
	0:20:00
	Thời sự (Phát mới)
	Sản xuất

	15:20:00
	0:05:00
	Giới thiệu Phóng sự, chuyên mục
	Sản xuất

	15:25:00
	0:45:00
	Phim truyện nước ngoài (Phát lại)
	Khai thác

	16:10:00
	0:15:00
	Chuyên đề, chuyên mục (Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục (PL)
	Chuyên đề, chuyên mục (Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục (PL)
	Chuyên đề, chuyên mục (Mới)
	Chuyên đề, chuyên mục (PL)
	Chuyên đề, chuyên mục (Mới)
	Sản xuất

	16:25:00
	0:30:00
	Thế giới động vật (PM)
	Nước non ngàn dặm (PM)
	Thế giới động vật (PM)
	Nước non ngàn dặm (PM)
	Thế giới động vật (PM)
	Nước non ngàn dặm (PM)
	Thế giới động vật (PM)
	Khai thác

	16:55:00
	0:05:00
	Điểm tin, điểm báo, điểm tuần, điểm giá
	Sản xuất

	17:00:00
	0:30:00
	Phim tài liệu tiếng dân tộc (PL)
	Phim tài liệu tiếng dân tộc (PL)
	Phim tài liệu tiếng dân tộc (PL)
	Phim tài liệu tiếng dân tộc (PL)
	Phim tài liệu tiếng dân tộc (PL)
	Phim tài liệu tiếng dân tộc (PL)
	Phim tài liệu tiếng dân tộc (PL)
	Sản xuất

	17:30:00
	0:10:00
	Phóng sự (PL)
	Chuyên mục (PL)
	Phóng sự (PL)
	Chuyên mục (PL)
	Phóng sự (PL)
	Chuyên mục (PL)
	Phóng sự (PL)
	Sản xuất

	17:40:00
	0:15:00
	Chương trình thiếu nhi (Phát lại)
	Khai thác

	17:55:00
	0:15:00
	Bản tin tiếng dân tộc (PL)
	Bản tin tiếng dân tộc (PL)
	Bản tin tiếng dân tộc (PL)
	Bản tin tiếng dân tộc (PL)
	Bản tin tiếng dân tộc (PL)
	Bản tin tiếng dân tộc (PL)
	Bản tin tiếng dân tộc (PL)
	Sản xuất

	19:10:00
	0:45:00
	Phim truyện Việt Nam (Phát lại)
	Khai thác

	18:55:00
	0:05:00
	Thông tin quảng cáo (Phát mới)
	Sản xuất

	19:00:00
	0:55:00
	Tiếp sóng VTV1
	

	19:55:00
	0:05:00
	Thông tin quảng cáo (Phát mới)
	Sản xuất

	20:00:00
	0:25:00
	Thời sự (Phát mới)
	Sản xuất

	20:25:00
	0:05:00
	Thông tin quảng cáo (Phát mới)
	Sản xuất

	20:30:00
	0:10:00
	Điển hình tiên tiến (PM)
	Chuyên đề kinh tế
	CM: Vì người nghèo
	Du lịch Sơn La
	Đối thoại
	Điểm giá
	Vấn đề & Sự kiện
	Sản xuất

	20:40:00
	0:15:00
	Chuyên mục, chuyên đề, phóng sự tài liệu
	Sản xuất

	20:55:00
	0:05:00
	Thông tin quảng cáo (Phát mới)
	

	21:00:00
	0:45:00
	Phim truyện (Phát mới)
	Khai thác

	21:45:00
	0:15:00
	Trang truyền hình cơ sở (Phát mới)
	Sản xuất

	22:00:00
	0:30:00
	Ca nhạc giải trí
	Khai thác

	22:30:00
	0:25:00
	Thời sự (Phát lại)
	Sản xuất

	22:55:00
	0:05:00
	Phóng sự/ Tài liệu
	Khai thác

	23:00:00
	0:15:00
	Chương trình tiếng Dân tộc (PL)
	Chương trình tiếng Dân tộc (PL)
	Chương trình tiếng Dân tộc (PL)
	Chương trình tiếng Dân tộc (PL)
	Chương trình tiếng Dân tộc (PL)
	Chương trình tiếng Dân tộc (PL)
	Chương trình tiếng Dân tộc (PL)
	Sản xuất

	23:15:00
	0:05:00
	Giới thiệu chương trình ngày hôm sau
	Sản xuất

	23:20:00
	0:40:00
	Tiếp sóng VTV6
	

	0:00:00
	
	Kết thúc chương trình
	


Tổng thời lượng phát sóng trong ngày là: 17 tiếng. 

Trong đó:

- Thời lượng các chương trình tự sản xuất là: 7 tiếng/1 ngày (tương đương 41,2%).

- Thời lượng các chương trình phát mới là: 7 tiếng/1 ngày (tương đương 41,2%).
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